UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Tên chương trình: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Trình độ đào tạo: Cao đẳng    

Ngành đào tạo: Giáo dục thể chất 

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  481 /QĐ-CĐĐN  ngày 14 tháng 09  năm 2005 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng)

1. Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu đào tạo trình độ Cao đẳng TDTT: “Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng TDTT nhằm trang bị cho sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành TDTT được đào tạo”. Cụ thể là:
- Có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách của một cán bộ TDTT. 
- Nắm vững một số kiến thức đại cương làm tiền đề tiếp thu kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, kỹ năng và phương pháp nghề nghiệp.
- Nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động và phương pháp giảng dạy một số môn thể thao phổ thông.
- Thuần thục kỹ năng, kỹ - chiến thuật và nắm vững phương pháp huấn luyện một môn thể thao nâng cao.
- Biết tổ chức thực hiện bài tập khoa học dạng chuyên đề.
- Đạt trình độ tương đương vận động viên cấp II ở một môn thể thao hoặc ba môn cấp III ở các môn thể thao khác nhau, trong đó có môn thể thao nâng cao.
Sau khi tốt nghiệp có khả năng quản lý phong trào TDTT cấp cơ sở và giảng dạy TDTT trong các trường phổ thông và trung học chuyên nghiệp.

2. Thời gian đào tạo :   3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 164ĐVHT

Cấu trúc kiến thức của chương trình:
Kiến thức giáo dục đại cương: 33 ĐVHT - Chiếm  25,19%
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 131 ĐVHT - Chiếm  74,81%
Trong đó:
- Kiến thức cơ sở ngành: 36 ĐVHT

- Kiến thức ngành: 82 ĐVHT

- Thực tập: 07 ĐVHT

- Thi tốt nghiệp: 06 ĐVHT 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.
5.1. Quy trình đào tạo:
Chương trình đào tạo gồm 164 đơn vị học trình, được thực hiện trong 3 năm (hệ chính quy tập trung) đối với người có bằng PTTH. Ngoài việc tích luỹ đủ các môn học, các sinh viên phải hoàn thành kỳ thi cuối khoá và đạt đẳng cấp theo quy định.

 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
Kết thúc khoá học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau thuộc diện xét tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập.

- Không còn học phần bị điểm dưới 5.

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.

6. Thang điểm: 10
7. Nội dung chương trình:
7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Học phần
	ĐVHT
	GHI CHÚ

	 
	Khoa học xã hội và nhân văn
	05
	17
	 

	1
	Triết học Mác-Lê nin
	1
	4
	(60 tiết)

	2
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	1
	4
	(60 tiết)

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	1
	3
	(45 tiết)

	4
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	1
	3
	(45 tiết)

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	1
	3
	(45 tiết)

	 
	Khoa học cơ bản
	06
	16
	 

	6
	Ngoại ngữ
	04
	10
	(150 tiết)

	7
	Toán thống kê
	1
	2
	(30 tiết)

	8
	Nhập môn tin học
	1
	4
	(60 tiết)

	9
	Giáo dục quốc phòng
	 
	 3ĐVHT
	135 tiết

	 
	Tổng khối đại cương
	11
	33
	495


( Có 11 ĐVHP – Không tính Giáo dục quốc phòng)
7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: (Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức ngành)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Học phần
	ĐV
HT
	Số tiết
(LT-TH/TL-PP/TH-BT-T)*

	1
	Tâm lý học
	1
	3
	45 (30/04/11)

	2
	Giáo dục học
	1
	3
	45 (30/04/11)

	3
	Giao tiếp sư phạm
	1
	2
	30 (20/04/06)

	4
	Lịch sử Thể dục thể thao
	1
	2
	30 (20/04/06)

	5
	Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao
	1
	4
	60 (40/06/14)

	6
	Lý luận và phương pháp Thể thao trường học
	1
	2
	30 (20/04/06)

	7
	Quản lý HC Nhà nước và quản lý ngành
	1
	3
	45 (30/04/11)


	8
	Giải phẩu 
	1
	3
	45 (30/04/11)

	9
	Sinh lý học Thể dục thể thao
	1
	4
	60 (40/06/14)

	10
	Y học Thể dục thể thao
	1
	4
	60 (40/06/14)

	11
	Vệ sinh học Thể dục thể thao
	1
	2
	30 (20/04/06)

	12
	Phương pháp Nghiên cứu khoa học TDTT
	1
	2
	30 (20/04/06)

	13
	Phương pháp công tác Đội TNTP HCM
	1
	2
	30 (20/04/06)

	14
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy
	3
	9
	135 (88/16/31)  

	15
	Thể dục và phương pháp giảng dạy
	2
	7
	105 (68/14/23)

	16
	Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	17
	Cầu lông và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	18
	Bóng bàn và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	19
	Bóng đá và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	20
	Bóng rổ và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	21
	Bóng ném và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	22
	Bơi lội và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	23
	Võ và phương pháp giảng dạy
	1
	4
	60 (40/06/14)

	24
	Cờ vua và phương pháp giảng dạy
	1
	3
	45 (30/04/11)

	25
	Trò chơi và phương pháp giảng dạy
	1
	2
	30 (20/04/06)

	26
	Đá cầu và phương pháp giảng dạy
	1
	2
	30 (20/04/06)

	27
	Thể thao nâng cao và PPHL 
	6
	27
	405 (264/48/93)

	 
	Tổng khối chuyên nghiệp
	34
	118
	 
1770 (1188/196/404)

	TOÀN BỘ CÁC KHỐI KIẾN THỨC
	45
	151
	 
2265 (1498/248/519)


*(LT: Lý thuyết  - TH: Thực hành / TL: Thảo luận (Seminar) - PP: Phương pháp / TH: Tự học, - BT: Bài tập - T: Thi, kiểm tra kết thúc học phần )

Nội dung : - Thực tập:                      07  ĐVHT  - Tiểu luận khoa học:      02 ĐVHT 

- Thi tốt nghiệp :             06  ĐVHT
8. Kế hoạch giảng dạy : 

Quá trình đào tạo một khoá cao đẳng kéo dài 3 năm, bắt đầu vào đầu tháng 9 hàng năm và kết thúc vào cuối tháng 6 của năm học cuối cùng.

Tổng quỹ thời gian khoá học là 147 tuần và được phân bổ cho các nội dung hoạt động như sau:

 
 

Phân bổ cho các nội dung hoạt động
 

	 
TT
	 
Nội dung
	Thời gian (tuần)

	
	
	Tổng số tuần
	%

	1
	Thực học
	93
	63,27

	2
	Chính trị, lao động
	04
	2,72

	3
	Quân sự phổ thông
	03
	2,04

	4
	Thi
	12
	8,16

	5
	Luận văn khoa học
	02
	1,36

	6
	Thực tập
	08
	5,44

	7
	Dự trữ
	06
	4,08

	8
	Nghỉ hè
	10
	6,80

	9
	Nghỉ tết
	09
	6,12

	 
	Cộng
	147
	100,00


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần: 

9.1. Khối kiến thức đại cương:
1. Triết học Mác-Lênin: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Ngoại ngữ: 10 đvht
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm của giáo dục phổ thông hoặc đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức do nhà trường tổ chức.

Học phần bao gồm các nội dung sau:
Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất.

Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh.

Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận dụng vào thực tế. 

7. Toán thống kê: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán thống kê, làm quen với một số khái niệm cơ bản, định nghĩa, tính chất trong toán thống kê.

Vận dụng những kiến thức được học liên hệ thực tiễn để giải một số bài toán thống kê phục vụ trong lĩnh vực học tập, chuyên môn, nghiên cứu khoa học.  

8. Tin học: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, cụ thể:

- Nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học.

- Kỹ năng sử dụng hệ điều hành Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel. Biết sử dụng Internet, phòng chống và diệt Virut tin học.      

9. Giáo dục quốc phòng: 135 tiết
Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.2. Khối chuyên nghiệp:
10. Tâm lý học: 3 đvht               
Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Phần 1: Bao gồm những kiến thức của tâm lý học đại cương: những vấn đề chung của tâm lý học. Yêu cầu sinh viên nắm vững hệ thống tri thức cơ bản, khoa học hiện đại về tâm lý học đại cương. Các quan điểm duy vật biện chứng khi xem xét các hiện tượng tâm lý con người. Hình thành kỹ năng học tập và hiểu được các tri thức tâm lý học vào việc rèn luyện bản thân, giải thích các hiện tượng tâm lý con người theo quan điểm khoa học.

Phần 2: Tâm lý học TDTT: nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức của tâm lý học TDTT, những quy luật cơ bản của sự biểu hiện và phát triển tâm lý của cá nhân con người trong điều kiện đặc thù của hoạt động thể thao. 

Trên cơ sở đó, sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí to lớn của tâm lý trong hoạt động TDTT. 

11. Giáo dục học: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Những vấn đề khái quát về giáo dục học với tư cách là một khoa học, sự phát triển nhân cách, vai trò của giáo dục và các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; Mục đích, nhiệm vụ giáo dục, khái quát các con đưòng giáo dục.

Những vấn đề lý luận giáo dục, bản chất của quá trình giáo dục, các quy luật giáo dục, các nguyên tắc, phương pháp giáo dục.

Những vấn đề về lý luận dạy học, bản chất của quá trình dạy học, các quy luật của quá trình dạy học, đặc điểm của quá trình dạy học, các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học.  

12. Giao tiếp sư phạm: 2đvht
Điều kiện tiên quyết:  Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giao tiếp giữa giáo viên đối với học sinh và một số đối tượng có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên. 

Trên cơ sở đó, sinh viên có thể ứng dụng thực tiễn trong hoạt động tổ chức giao lưu, giao tiếp khi làm giáo viên.

 3. Lịch sử Thể dục thể thao: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử TDTT, sự hình thành các quan điểm, các trường phái thể dục, sự nảy sinh và phát triển của phong trào TDTT hiện đại trên thế giới và của Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Bước đầu vận dụng những kiến thức được học vào việc giải thích quá trình hình thành vá phát triển ngành TDTT nói chung. Từ đó, có cách nhìn đúng đắn và hình thành ý thức trân trọng, bảo vệ những giá trị của TDTT dân tộc.

Trên cơ sở đó, sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí to lớn của TDTT trong đời sống xã hội loài người. 

14. Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học, giáo dục học, sinh lý học. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Phần 1: Bao gồm những kiến thức chung nhất về lý luận và phương pháp TDTT như một môn khoa học độc lập, phân tích bản chất của TDTT như một hiện tượng xã hội, đồng thời làm cho học sinh nắm được mục đích của nền TDTT nước ta, cũng như những nhiệm vụ và nguyên tắc chung nhất của TDTT.

Phần 2: Bao gồm những kiến thức sư phạm TDTT như các phương pháp, phương tiện, các nguyên tắc sư phạm của lý luận và phương pháp sư phạm giáo dục thể chất.

Nội dung môn học được tổ chức giảng dạy chủ yếu theo hình thức bài giảng. Hình thức thảo luận nhóm, bài tập lớn cũng được áp dụng để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Thực tập sư phạm trong và ngoài nhà trường theo kế hoạch học tập sẽ nâng cao một bước chất lượng rèn luyện kỹ năng sư phạm và kỹ năng công tác nói chung.

15. Lý luận và phương pháp Thể thao trường học: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Sinh lý học TDTT, Lý luận và phương pháp TDTT 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất cho học sinh ở trường phổ thông, cụ thể hoá các nhiệm vụ giáo dục thể chất. Văn bản pháp quy về giáo dục thể chất trong trường phổ thông.

Lứa tuổi học sinh là giai đoạn đặc biệt thuận lợi cho dạy học động tác; xác định tuần tự các giai đoạn dạy học động tác.

Mục đích của giáo dục các tố chất thể lực cho học sinh phổ thông, những yêu cầu quan trong đối với quá trình giáo dục tố chất thể lực cho học sinh phổ thông.

Giờ học TDTT là hình thức cơ bản của giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông. Cơ sở cấu trúc của một giờ học TDTT, yêu cầu, nhiệm vụ và cấu trúc của giờ học TDTT, phương pháp điều chỉnh lượng vận động, phương pháp tổ chức người tập.

16. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành: 3 đvhv
Điều kiện tiên quyết: Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao.

Học phần bao gồm các nội dung sau: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học quản lý, quản lý nhà nước nói chung và quản lý trong hoạt động TDTT để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo cán bộ khoa học TDTT. 

Sinh viên biết ứng dụng kiến thức được học vào công tác tổ chức và quản lý các hoạt động TDTT ở cơ sở và giảng dạy TDTT trong trường phổ thông.

17. Giải phẩu học: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể và những biến đổi của chúng dưới tác động của hoạt động thể lực.

Ngoài ra, sinh viên cần phải biết vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức ấy vào môn học cơ sở, chuyên ngành và trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày. 

18. Sinh lý học Thể dục thể thao: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Phần 1: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng và cơ chế hoạt động của các hệ thống cơ quan trong cơ thể: hệ vận chuyển oxy cho hoạt động thể lực, hệ trao đổi chất và năng lượng, hệ vận động, hệ điều khiển.

Nghiên cứu hoạt động của cơ thể từ mức tế bào, tổ chức, cơ quan, hệ cơ quan đến toàn bộ cơ thể theo quan điểm cơ thể là một thể thống nhất và thống nhất với môi trường.

Phần 2: Những kiến thức cơ bản về sinh lý học TDTT, những biến đổi của cơ thể do ảnh hưởng của tập luyện TDTT.  

19. Y học Thể dục thể thao: 2 đvhv
Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học, Sinh lý học

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức y sinh học cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học; cách đề phòng, xử lý bước đầu các chấn thương và bệnh lý thường gặp do hoạt động TDTT; ứng dụng một số kỹ năng xoa bóp trong hồi phục; các nguyên lý cơ bản của bài tập thể dục chữa bệnh.

20. Vệ sinh học Thể dục thể thao: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh tập luyện và thi đấu.

Vận dụng những kiến thức được học một cách linh hoạt trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

21. Phương pháp Nghiên cứu khoa học TDTT: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết:  Không

Học phần bao gồm các nội dung sau:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp luận nghiên cứu khoa học TDTT. Quy trình tổ chức thực hiện một công trình khoa học, xây dựng một đề cương nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản như: đọc và phân tích tài liệu, quan sát sư phạm, phỏng vấn điều tra, thực nghiệm sư phạm, dùng bài thử (test) để kiểm tra. Cấu trúc và trình bày một luận văn, tiểu luận khoa học.

- Bước đầu vận dụng những kiến thức được học vào việc tổ chức thực hiện một đề tài khoa học.  Từ đó sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác NCKH trong việc góp phần phát triển sự nghiệp TDTT.

22. Phương pháp công tác Đội TNTP HCM: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước đối với thiếu niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức đội, các nguyên tắc, phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động đội

Trang bị các kỹ năng thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng và phương pháp làm việc của giáo viên - Tổng phụ trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ Chí Minh

23. Điền kinh và phương pháp giảng dạy: 9 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn học, vị trí tác dụng của môn học điền kinh trong hệ thống giáo dục thể chất, nguyên lý kỹ thuật các môn điền kinh cơ bản; cách tổ chức huấn luyện, giảng dạy môn học, cách thức tổ chức trọng tài thi đấu. 

Thực hành: Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn học, các kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực; phương pháp trọng tài và thi đấu; các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá trình học tập; các phương pháp tổ chức giảng dạy - huấn luyện môn Điền kinh. 

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

24. Thể dục và phương pháp giảng dạy: 7 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vị trí của Thể dục trong hệ thống giáo dục thể chất, thể dục cho học sinh phổ thông, thuật ngữ và hình vẽ thể dục, bài tập thể dục phát triển chung cho các đối tượng. Phương pháp phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể dục; phương pháp giảng dạy môn thể dục. 

Thực hành: Trang bị cho sinh viên các tư thế cơ bản trong thể dục: đội hình đội ngũ, bài tập phát triển chung, bài tập thực dụng; bài tập với dây nhảy và dụng cụ nhẹ; các kỹ thuật cơ bản trên các dụng cụ của Nam và Nữ. Phương pháp tổ chức thực hiện giáo án giảng dạy môn Thể dục. Năng lực thực hành sư phạm.         

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, hướng dẫn cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

25. Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môn học, các vấn đề về kỹ - chiến thuật; về phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng chuyền. 

Thực hành: Một số kỹ - chiến thuật cơ bản của môn Bóng chuyền. Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Năng lực thực hành sư phạm. 

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

 26. Cầu lông và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của môn học. Những kỹ thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông. 

Thực hành: Một số kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông. Luật, phương pháp thi đấu và trọng tài Cầu lông. Năng lực thực hành sư phạm. 

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

27. Bóng bàn và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của môn học. Những kỹ thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Bóng bàn. 

Thực hành: Một số kỹ thuật cơ bản của môn Bóng bàn. Luật, phương pháp thi đấu và trọng tài Bóng bàn. Năng lực thực hành sư phạm.  

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

28. Bóng đá và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học. Những kỹ - chiến thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Bóng đá. 

Thực hành: Một số kỹ - chiến thuật cơ bản của môn Bóng đá. Luật, phương pháp thi đấu và trọng tài Bóng đá. Năng lực thực hành sư phạm. 

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

29. Bóng rổ và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học. Những kỹ - chiến thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Bóng rổ. 

Thực hành: Một số kỹ - chiến thuật cơ bản của môn Bóng rổ. Luật, phương pháp thi đấu và trọng tài Bóng rổ. Năng lực thực hành sư phạm.  

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

30. Bóng ném và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học. Những kỹ - chiến thuật cơ bản, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng ném. 

Thực hành: Một số kỹ - chiến thuật cơ bản của môn Bóng ném. Luật, phương pháp thi đấu và trọng tài Bóng rổ. Năng lực thực hành sư phạm.  

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

31. Bơi lội và phương pháp giảng dạy            : 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về bơi lội, nguyên lý vận động trong môi trường nước, kỹ thuật bơi ếch, phương pháp giảng dạy bơi, phương pháp tổ chức trọng tài thi đấu bơi lội.

Thực hành: Biết bơi kiểu bơi ếch, nam bơi cự ly 100m, nữ 75m. Thực hành tổ chức giảng dạy bơi, biết phân tích và làm mẫu kỹ thuật động tác bơi ếch (động tác tay, chân, thở, phối hợp bơi ếch)

            Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

32. Võ và phương pháp giảng dạy: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Võ thuật, về nguồn gốc, lịch sử và sự phát triển của các môn võ trên thế giới nói chung và môn Võ dân tộc Việt Nam nói riêng. Các phương pháp, nguyên tắc giảng dạy.

Thực hành: Thực hiện các kỹ thuật căn bản, các kỹ thuật đơn thông thường, các bài tập phối hợp đơn giản. Bíêt cách tập luyện nhằm tự vệ và nâng cao sức khoẻ. Năng lực thực hành sư phạm.

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

33. Cờ vua và phương pháp giảng dạy: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của môn học, những lý thuyết về kỹ - chiến thuật cơ bản, các giai đoạn của một ván đấu, nắm và hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy Cờ vua cho các lứa tuổi và giới tính khác nhau, nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cờ vua ở các cấp cơ sở.

Thực hành: Một số kỹ chiến thuật cơ bản về khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc. Cách suy nghĩ độc lập và sáng tạo trong khi giải quyết các nhiệm vụ, các tình huống nảy sinh trong một ván cờ; nắm vững và vận dụng được kỹ chiến thuật cơ bản vào thực tiễn ván đấu và công tác thực tế. Năng lực thực hành sư phạm.

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

34. Trò chơi vận động và phương pháp giảng dạy: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử phát sinh và phát triển của trò chơi nói chung và trò chơi vận động nói riêng, ý nghĩa và tác dụng của nó trong đời sống xã hội và trong hoạt động giáo dục thể chất. Phương pháp sưu tầm, biên soạn, sáng tác, tổ chức trò chơi vận động. 

Thực hành: Cung cấp cho sinh viên một số trò chơi vận động dân gian, trò chơi giáo dục thể chất, trò chơi bổ trợ cho các môn thể thao. 

Qua đó, sinh viên có thể vận dụng trò chơi vào thực tiễn.   

35. Đá cầu và phương pháp giảng dạy: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn đá cầu; Các đặc điểm, tác dụng, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn đá cầu. 

Thực hành: Trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của môn học. 

Năng lực vận dụng: sinh viên biết tổ chức giảng dạy, thi đấu và phương pháp trọng tài cho các đối tượng trong trường học các cấp và ở cơ sở.

36. Thể thao nâng cao và phương pháp giảng dạy: 27 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học - Vệ sinh học TDTT   
Học phần bao gồm các nội dung sau: 
Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về môn thể thao nâng cao; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển; các nguyên tắc, phương pháp huấn luyện, giảng dạy môn thể thao nâng cao; các nguyên lý và phương pháp thực hiện kỹ - chiến thuật trong tập luyện, thi đấu; phương pháp tổ chức trọng tài, thi đấu môn thể thao nâng cao.

Phương pháp luận về nghiên cứu khoa học môn thể thao chuyên ngành.

Thực hành: Trang bị và hoàn thiện cho sinh viên các kỹ thuật cơ bản và một số kỹ thuật nâng cao của môn thể thao chuyên ngành; các chiến thuật trong  thi đấu, các bài tập phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn, tạo nền tảng thể lực để thực hiện tốt các kỹ - chiến thuật.

Năng lực vận dụng: Sinh viên có khả năng tổ chức giảng dạy, huấn luyện, làm trọng tài, tổ chức thi đấu và nghiên cứu khoa học môn thể thao nâng cao.

THỰC TẬP:  07 đvht 
Củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực TDTT. Vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động phong trào TDTT, hoạt động dạy học, huấn luyện các môn thể thao nghiệp dư và năng khiếu, giáo dục học sinh, các hoạt động tổ chức thi đấu, làm trọng tài thể thao...

Tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học     

10. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình:
Đội ngũ giảng viên đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định.

Tiêu chuẩn, yêu cầu về đội ngũ giảng viên có quy định riêng.

11. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học:
Đảm bảo các điều kiện về Thư viện, các phòng thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm, sân bãi tập luyện và các điều kiện cơ sở vật chất khác để triển khai các hoạt động đào tạo, đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 

Các tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất có quy hoạch riêng.

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình:
12.1. Giờ quy đổi được tính như sau: 
1 đơn vị học trình = 15 tiết giảng lý thuyết hoặc thảo luận trên lớp; thực hành chuyên ngành TDTT.

= 30 hoặc 45 giờ thí nghiệm, thực hành;

= 45 giờ tự học;

= 45  90 giờ thực tập tại cơ sở;

= 45  60 giờ thực hiện đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp. 
12.2. Tính liên thông:
Chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng phải chú ý đến tính liên thông, đảm bảo cho người học khi có điều kiện học tiếp lên trình độ đại học.

12.3. Xây dựng đề cương chi tiết các học phần: 

Cần lưu ý một số  điểm sau:
+ Ở khối Giáo dục chuyên nghiệp (mục 7.2), tỷ lệ giờ (số tiết) quy định trong chương trình cho các phần lý thuyết, thực hành, thảo luận, phương pháp, tự học... chỉ mang tính chất định hướng. Các môn học khi xây dựng đề cương chi tiết căn cứ vào chủ trương giảm tải giờ lên lớp, tăng cường phương pháp tự học, tự nghiên cứu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và đặc điểm, tính chất, điều kiện thực tế của môn học để điều chỉnh tỷ lệ các phần cho phù hợp.   

+ Trình tự triển khai giảng dạy các học phần phải đảm bảo tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, cần quy định các học phần tiên quyết của học phần kế tiếp trong chương trình đào tạo.

+ Về nội dung: nội dung trong đề cương là những nội dung cốt lõi của học phần. Có thể bổ sung thêm nội dung hay thời lượng cho một học phần nào đó, phần thời lượng thêm vào được lấy từ thời lượng phần tự học của khối kiến thức tương ứng.

+ Về số tiết học của học phần: Ngoài thời lượng giảng dạy trên lớp theo kế hoạch giảng dạy cho các học phần, cần qui định số tiết tự học cụ thể để sinh viên củng cố kiến thức đã học của học phần.

+ Về yêu cầu thực hiện số lượng và hình thức bài tập (nếu có) của các học phần do giảng viên quy định nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu.

+ Tất cả các học phần đều phải có giáo trình, hoặc bài giảng, tài liệu tham khảo, bài hướng dẫn..., đã in sẵn cung cấp cho sinh viên. Tuỳ theo điều kiện thực tế của Trường, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ: giảng viên thuyết trình tại lớp, giảng viên hướng dẫn thảo luận giải quyết vấn đề tại lớp, tại phòng tập, phòng thí nghiệm,...  giảng viên đặt vấn đề khi xem phim, video ở phòng chuyên đề và sinh viên về nhà viết thu hoạch...

12.4. Định hướng phương pháp dạy học. 
Giảm bớt tính hàn lâm, lý thuyết trong các học phần. Tăng cường tính thực hành, ứng dụng thực tế nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của sinh viên. Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu tạo điều kiện cho sinh viên tự nâng cao trình độ. Nội dung các học phần cần đáp ứng yêu cầu đào tạo, chuẩn bị cho sinh viên có khả năng hướng dẫn phong trào TDTT, giảng dạy tốt TDTT ở các trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở các trường tiểu học, THCS và Trung học chuyên nghiệp. Khai thác tối đa công cụ và công nghệ dạy học mới.

12.5. Định hướng Công tác tuyển sinh:
Công tác tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá của Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng.

12.6. Định hướng đánh giá:
Đánh giá học tập thường xuyên bằng kiểm tra thực hành, lý thuyết (viết hoặc vấn đáp)

Tổ chức thi học phần theo các hình thức: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, thực hành và kết hợp các hình thức trên.  

Quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số tiết thi, kiểm tra kết thúc học phần nằm trong tổng thời gian đã quy định cho học phần. 

HIỆU TRƯỞNG

 Lê Tấn Đạt
